
BIỂU PHỤ LỤC SỐ 01: 

 
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN QUỸ TỈNH, QUỸ HTND HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2004 - 2024 

(kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Đình Lập) 
 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

Năm 

Năm trước 

chuyển 

sang 

Quỹ Tỉnh 

uỷ thác 

Ngân sách 

huyện cấp 

Vận động 

cấp huyện 

Tổng nguồn 

vốn Quỹ 
Ghi chú 

2004 0 0 0 37.132 37.132   

2005 37.132 0 0 13.553 50.685   

2006 50.685 0 0 31.314 81.999   

2007 81.999 0 0 43.768 125.767   

2008 125.767 0 0 41.139 166.906   

2009 166.906 0 0 52.982 219.888   

2010 219.888 0 0 36.524 256.412   

2011 256.412 0 0 30.210 286.622   

2012 286.622 0 0 31.237 317.859   

2013 317.859 200.000 0 37.469 555.328   

2014 555.328 0 20.000 34.867 610.195   

2015 610.195 200.000 20.000 66.311 896.506   

2016 896.506 300.000 20.000 62.639 1.279.145   

2017 1.279.145 200.000 42.000 99.306 1.620.451   

2018 1.620.451 0 60.000 111.948 1.792.399   

2019 1.792.399 300.000 60.000 115.900 2.268.299   

2020 2.268.299 0 60.000 124.811 2.453.110   

2021 2.453.110 0 60.000 134.322 2.647.432   

2022 2.647.432 300.000 60.000 131.562 3.138.994   

2023 3.138.994 500.000 60.000 138.121 3.837.115   

2024 3.837.115 0 80 140.000 4.057.115 11/2024 

Cộng 2.000.000 542.000 1.515.115     

 

   Tổng số nguồn vốn Hội Nông dân huyện thực hiện tính đến 20/11/2024 là 4.057.115.000 

đồng. Trong đó:       + Nguồn vốn cấp huyện: 2.057.115.000đ. 

      + Nguồn vốn của tỉnh:    2.000.000.000đ. 
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BIẾU PHỤ LỤC SỐ 02: 

 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TỪ NGUỒN VỐN 

QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2004 - 2024 
(kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Đình Lập) 

 

 

 

Năm 

Số 

dự 

án 

(dự 

án) 

Số  

hộ 

vay 

(hộ) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

 

Ghi 

chú 

  

 

Năm 

Số  

dự 

án 

(dự 

án) 

Số 

hộ 

vay 

(hộ) 

Số 

tiền 

(nghìn 

đồng) 

 

Ghi chú 

2004 0 0 0  2014 02 27 225.000  

2005 0 0 0  2015 01 11 110.000  

2006 1 14 50.000  2016 02 20 300.000  

2007 0 0 0  2017 01 10 200.000  

2008 1 8 60.000  2018 01 16 190.000  

2009 0 0 0  2019 03 25 500.000  

2010 02 22 154.000  2020 01 10 200.000  

2011 02 16 112.000  2021 03 32 860.000  

2012 0 0 0  2022 03 21 630.000  

2013 01 7 63.000  2023 01 10 300.000  

Cộng 7 67 439.000  2024 03 29 870.000 20/11/2024 

     Cộng 21 211 4.385.000  

 

Kết quả thực hiện các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND huyện, giai đoạn 2004 – 2024: 

- Tổng số dự án đã triển khai: 28 dự án. 

- Tổng số hộ hội viên, nông dân được vay vốn: 278 hộ vay. 

- Tổng số vốn quay vòng đạt: 4.824.000.000 đồng. 
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BIỂU PHỤ LỤC SỐ 03: 

 

KẾT QUẢ CÁC DỰ ÁN NGUỒN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN  

TỈNH HỘI UỶ THÁC, GIAI ĐOẠN 2004 – 2024 
(kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Đình Lập) 

 

 

 

Năm 

Số 

dự 

án 

(dự 

án) 

Số  

hộ 

vay 

(hộ) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

 

Ghi 

chú 

  

 

Năm 

Số  

dự 

án 

(dự 

án) 

Số 

hộ 

vay 

(hộ) 

Số 

tiền 

(nghìn 

đồng) 

 

Ghi chú 

2004 0 0 0  2014 0 0 0  

2005 0 0 0  2015 01 20 200.000  

2006 0 0 0  2016 01 20 300.000  

2007 0 0 0  2017 01 10 200.000  

2008 0 0 0  2018 0 0 0  

2009 0 0 0  2019 01 15 300.000  

2010 0 0 0  2020 0 0 0  

2011 0 0 0  2021 0 0 0  

2012 0 0 0  2022 01 10 300.000  

2013 01 28 200.000  2023 01 10 500.000  

Cộng 01 28 200.000  2024 0 0 0 20/11/2024 

     Cộng 06 85 1.800.000  

 

Kết quả thực hiện các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, giai đoạn 2004 – 2023: 

- Tổng số dự án đã triển khai: 07 dự án. 

- Tổng số hộ hội viên, nông dân được vay vốn: 113 hộ vay. 

- Tổng số vốn quay vòng đạt: 2.000.000.000 đồng. 
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BIỂU PHỤ LỤC SỐ 04: 

 

 

DỰ KIẾN NHÂN SỰ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ, BAN KIỂM SOÁT,  

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HTND HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2025-2029 
(kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Đình Lập) 

 

 

1. Hội đồng quản lý Quỹ 02 thành viên gồm: 

 

TT 
Họ và tên, chức danh Trình  

độ 

Chức vụ tại Quỹ Kinh nghiệm 

1 Phó Chủ tịch HND huyện Đại học Chủ tịch Hội 

đồng 

quản lý kinh tế 

2 Lãnh đạo hoặc chuyên viên HND 

huyện 

Đại học Thành viên quản lý kinh tế 

2. Ban Kiểm soát Quỹ 02 thành viên gồm: 

TT Họ và tên, chức danh Trình  

độ 

Chức vụ tại Quỹ Kinh nghiệm 

1 Chuyên viên HND huyện  Đại học Trưởng Ban quản lý kinh tế 

2 Lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân 

hàng CSXH huyện 

Đại học Thành viên quản lý kinh tế 

3. Ban điều hành Quỹ 03 thành viên gồm: 

TT Họ và tên, chức danh Trình độ Chức vụ tại Quỹ Kinh nghiệm 

1  Lãnh đạo hoặc chuyên viên 

HND huyện 

Đại học Giám đốc Quỹ quản lý kinh tế 

2  Chuyên viên HND huyện HND 

huyện 

Đại học Phó GĐ Quỹ quản lý kinh tế 

3  Kế toán Khối Dân vận Cao đẳng Thành viên quản lý kinh tế 
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